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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẾ VÕ 

TỈNH BẮC NINH 

  

Bản án số: 40/2023/HSST 

Ngày: 03/2/2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH                        

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa sơ thẩm theo thủ tục rút gọn: Ông Phan 

Đình Công 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Khắc Thứ – Thư ký Tòa án  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Quỳnh Hương - Kiểm sát viên.  

Ngày 03 tháng 2 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh 

Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai theo thủ tục rút gọn vụ án hình sự sơ thẩm thụ 

lý số: 52/2023/TLST - HS ngày 19 tháng 01 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án 

ra xét xử số: 41/2023/QĐXXST - HS ngày 27 tháng 01 năm 2023 đối với bị cáo: 

Tòng Thị H, sinh năm 1996; 

HKTT: Bản Lán Yên, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 06/12; dân tộc: Thái; giới tính: Nữ; 

tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Tòng Văn Hồng và bà Lò Thị Thơi; 

có chồng là Lương Văn Phỏng, sinh năm 1994 và 02 con, con lớn sinh năm 2013, 

con nhỏ sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: không. 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/12/2022 đến nay. (Có mặt tại phiên tòa) 

- Người bào chữa cho bị cáo H: Ông Hoàng Nhật Huy – Trợ giúp viên Pháp 

lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Ninh (có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Hồi 21 giờ 00 phút, ngày 14/12/2022, tại nhà nghỉ H1 Hồng thuộc thôn Giang 

Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Công an huyện Quế Võ phối 

hợp với Công an xã Phương Liễu bắt quả tang Tòng Thị H đang có Hnh vi bán dâm 

cho Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1996, HKTT: Mao Dộc, Phượng Mao, Quế Võ, 

Bắc Ninh tại phòng 201; Dương Thị H1, sinh năm 1995, HKTT: Kiễm, Hương Lạc, 

Lạng Giang, Bắc Giang có Hnh vi bán dâm cho Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1992, 

HKTT: Đông, Bằng An, Quế Võ, Bắc Ninh tại phòng 302. 
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Vật chứng thu giữ:  

Tại phòng 201: 01 bao cao su nhãn hiệu Water Lotus (chưa qua sử dụng); 01 

bao cao su, 01 vỏ bao cao su nhãn hiệu Water Lotus (đã qua sử dụng); 01 điện thoại 

Galaxy A13; Tiền việt nam 1.000.000 đồng 

Tại phòng 302: 01 vỏ bao cao su, 01 vỏ bao cao su nhãn hiệu Everest (đã qua 

sử dụng) và 01 bao cao su nhãn hiệu Everest (chưa qua sử dụng) 

Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ đã điều 

tra, xác minh làm rõ được: 

Tòng Thị H và Dương Thị H1 quen biết nhau từ trước và cùng làm nhân viên 

tại quán cafe Thành Đạt thuộc thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ. 

Chiều ngày 14/12/2022, khi H đang ở phòng trọ tại thôn Giang Liễu, xã Phương 

Liễu nhận được điện thoại của Cường với nội dung rủ H đi bán dâm, trong quá trình 

nói chuyện Cường có nói với H là có bạn nào nữa thì rủ đi cùng vì Cường có thêm 

bạn, H đồng ý.  

Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, Cường nhắn tin cho H đến phòng 201 

nhà nghỉ H1 Hồng thuộc thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, H đồng 

ý. Sau đó, H đi bộ một mình đến phòng 201 gặp Cường và Tuấn, tại đây Cường và 

H thỏa thuận 01 lần quan hệ tình dục có giá 400.000 đồng. Lúc này, Cường hỏi H 

“bạn gái nữa đâu?”. H lấy điện thoại gọi cho H1 thì không có số của H1, nên H gọi 

điện cho Bàn Thị Hiền, sinh năm 1987, HKTT: thôn Thẩm Phúc, xã Cốc Ly, huyện 

Bắc H, tỉnh Lào Cai (là bạn cùng làm với H và H1) nhờ gọi hộ H1 và bảo H1 gọi lại 

cho H. Khi H1 gọi lại cho H thì H nói “Chị ơi, đi khách ở nhà nghỉ Hòa Hồng 

không?”, H1 hiểu ý H rủ đi bán dâm cùng nên đồng ý và đi bộ ra nhà nghỉ H1 Hồng 

gặp H tại phòng 201. Tại đây, Cường đưa cho H 1.000.000 đồng (số tiền bán dâm 

của H và H1 mỗi người 400.000 đồng và 200.000 đồng được Cường cho thêm), H 

chưa kịp chia cho H1. Sau đó, H1 và Tuấn đi sang phòng 302, còn Cường và H ở lại 

phòng 201. Khi H đang bán dâm cho Cường tại phòng 201; H1 đang bán dâm cho 

Tuấn tại phòng 302 thì bị bắt quả tang và thu giữ vật chứng như đã nêu ở trên.  

Với nội dung trên, tại Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 14/QĐ - 

VKSQV ngày 19/01/2023 của VKSND huyện Quế Võ đã truy tố bị cáo Tòng Thị H 

về tội “Môi giới mại dâm” theo khoản 1 Điều 328 BLHS.  

Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Tòng Thị H đã khai nhận toàn bộ Hnh vi phạm 

tội của mình đúng như nội dung Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn của VKSND 

huyện Quế Võ đã truy tố và thừa nhận Quyết định truy tố bị cáo về tội “Môi giới 

mại dâm” là đúng người, đúng tội. Bị cáo đề nghị Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
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giảm nhẹ hình phạt, miễn hình phạt bổ sung và miễn án phí cho bị cáo vì hoàn cảnh 

gia đình bị cáo khó khăn. 

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ thực 

Hnh quyền công tố tại phiên toà vẫn giữ nguyên Quyết định truy tố và trình bày lời 

luận tội, sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ Hnh vi phạm tội, nhân thân 

của bị cáo, cũng như xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

đối với bị cáo đã đề nghị Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

- Tuyên bố bị cáo Tòng Thị H phạm tội “Môi giới mại dâm”.  

- Áp dụng khoản 1 Điều 328, điểm i,s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật 

hình sự: 

- Xử phạt Tòng Thị H từ 06 đến 09 tháng tù. 

  - Về vật chứng vụ án:  

+ Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 điện thoại Galaxy A13 màu cam Imei 

352469858147797 và số tiền 1.000.000 đồng. 

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 bao cao su nhãn hiệu Water Lotus (chưa qua sử dụng); 

01 bao cao su, 01 vỏ bao cao su nhãn hiệu Water Lotus (đã qua sử dụng); 01 vỏ bao 

cao su, 01 vỏ bao cao su nhãn hiệu Everest (đã qua sử dụng) và 01 bao cao su nhãn 

hiệu Everest (chưa qua sử dụng). 

- Về án phí: Miễn án phí HSST cho bị cáo H.  

Người bào chữa cho bị cáo H là ông Hoàng Nhật Huy trình bày: Bị cáo H là 

người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thuộc hộ 

cận nghèo nên đề nghị cho bị cáo H được hưởng án treo; miễn hình phạt bổ sung 

và án phí cho bị cáo. 

 Bị cáo H nhận tội, không có ý kiến gì và không tham gia tranh luận với đại 

diện Viện kiểm sát mà chỉ đề nghị Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa xem xét giảm 

nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa nhận định như sau: 

 [1] Về quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra; cơ quan truy tố; Hnh vi tố 

tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên: Đã tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của 

Bộ luật tố tụng hình sự về: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, phê chuẩn quyết định khởi 

tố bị can; về các biện pháp điều tra như lấy lời khai bị can, lấy lời khai người chứng 

kiến, xác minh lý lịch, nhân thân của bị can; về việc giao nhận các văn bản tố tụng 

cho bị can, người liên quan. Các tài liệu điều tra có trong hồ sơ vụ án được thu thập 

đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự nên là chứng cứ của vụ án. 
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[2] Lời khai nhận tội của bị cáo Tòng Thị H tại cơ quan điều tra cũng như tại 

phiên toà hôm nay phù hợp với Biên bản bắt người phạm tội quả tang, các bản tự 

khai, biên bản ghi lời khai của bị cáo, người làm chứng, người liên quan và các 

chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở để xác định:  

Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 14/12/2022, tại Nhà nghỉ H1 Hồng thuộc 

thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, Tòng Thị H đã có Hnh vi dẫn dắn 

Dương Thị H1, sinh năm 1995, HKTT: Kiễm, Hương Lạc, Lạng Giang, Bắc Giang 

bán dâm cho Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1992, HKTT: Đông, Bằng An, Quế Võ, 

Bắc Ninh. Do vậy, có đủ cơ sở để kết luận: Bị cáo Tòng Thị H phạm tội “Môi giới 

mại dâm” quy định tại Khoản 1 Điều 328 Bộ luật Hình sự. 

[3] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

đối với bị cáo thì thấy:  

- Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

- Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; 

phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo có ông nội và ông bà 

ngoại là người có công với cách mạng nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s, Khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

[4] Hnh vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại 

đến trật tự công cộng, xâm phạm đến đaọ đức xã hội, nếp sống văn minh và sức khỏe 

con người. Mại dâm là một tệ nạn xã hội, là một trong những nguyên nhân lan truyền 

các căn bệnh xã hội. Bị cáo H là đối tượng thường xuyên vắng mặt ở địa phương, có 

nơi cư trú không ổn định, trước khi bị bắt, chính quyền địa phương không biết H đi 

đâu. Vì vậy, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giao 

dục riêng và phòng ngừa chung. 

 [5] Về hình phạt bổ sung: Do H không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định, 

thuộc hộ cận nghèo nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

 [6] Về vật chứng của vụ án:  

 - Đối với số tiền 1.000.000 đồng thu giữ của H là tiền Cường trả cho H để H 

và H1 bán dâm, cần tịch thu sung quỹ nhà nước. 

 - Đối với chiếc điện thoại Galaxy A13 đã qua sử dụng của bị cáo H, H dùng 

để liên lạc, môi giới mại dâm cho H1 và Cường, cần tịch thu sung quỹ nhà nước. 

 - Đối với các bao cao su chưa qua sử dụng và đã qua sử dụng, vỏ bao cao su 

đã qua sử dụng thu giữ tại phòng 201 và 302 Nhà nghỉ H1 Hồng, không còn giá trị 

sử dụng hoặc giá trị sử dụng nhỏ nên tịch thu tiêu hủy. 

 [7] Liên quan trong vụ án này:  

Đối với Nguyễn Văn Tuấn có Hnh vi mua dâm, Tòng Thị H và Dương Thị 

H1 có Hnh vi bán dâm, Công an huyện Quế Võ ra Quyết định xử phạt vi phạm Hnh 
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chính đối với Tuấn bằng hình thức phạt tiền; H, H1 bằng hình thức cảnh cáo là phù hợp 

với quy định của pháp luật. 

Đối với Nguyễn Văn Cường là người có Hnh vi mua dâm, quá trình lấy lời 

khai tại Công an huyện Quế Võ lợi dụng sơ hở đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an huyện Quế Võ đã tiến Hnh xác minh theo lời khai của Cường tại xã 

Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh nhưng không có ai họ tên, tuổi như 

Cường đã khai nên Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.  

Đối với chị Nguyễn Thị Lan trực tiếp trông coi nhà nghỉ, chị Lan không biết 

việc Cường và Tuấn thuê phòng nghỉ để thực hiện Hnh vi mua bán dâm nên không 

xem xét xử lý là phù hợp.  

Đối với anh Nguyễn Thọ Bình là chủ nhà nghỉ, anh Bình có giấy chứng nhận 

đăng kí kinh doanh, đồng thời anh Bình không biết Cường và Tuấn thuê phòng nghỉ 

để thực hiện Hnh vi mua bán dâm. Công an huyện Quế Võ đã nhắc nhở đối với anh 

Bình trong việc quản lý kinh doanh nhà nghỉ là phù hợp. 

Đối với chị Hiền là người H nhờ bảo H1 gọi lại cho H. Chị Hiền không biết 

H nhờ gọi H1 để đi bán dâm nên không xem xét xử lý là phù hợp.  

[8] Về án phí: Bị cáo H thuộc hộ cận nghèo, có đề nghị miễn án phí nên miễn án 

phí HSST cho bị cáo. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Tòng Thị H phạm tội “Môi giới mại dâm”. 

2. Áp dụng khoản 1 Điều 328, điểm i,s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 38; Điều 47 

Bộ luật hình sự; các điều 106, 136; 329 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về án phí, lệ phí Tòa án: 

3. Xử phạt Tòng Thị H 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 14/12/2022. 

4. Tạm giam Tòng Thị H 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 

để đảm bảo thi Hnh án. 

 5. Về vật chứng vụ án:  

- Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 điện thoại Galaxy A13 màu cam Imei 

352469858147797 và số tiền 1.000.000 (Một triệu) đồng. 

- Tịch thu tiêu hủy: 01 bao cao su nhãn hiệu Water Lotus (chưa qua sử dụng); 

01 bao cao su, 01 vỏ bao cao su nhãn hiệu Water Lotus (đã qua sử dụng); 01 vỏ bao 

cao su, 01 vỏ bao cao su nhãn hiệu Everest (đã qua sử dụng) và 01 bao cao su nhãn 

hiệu Everest (chưa qua sử dụng). 
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 Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 18/01/2023 giữa Công an huyện 

Quế Võ và Chi cục Thi Hnh án dân sự huyện Quế Võ. 

6. Về án phí: Miễn án phí HSST cho bị cáo H. 

7. Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm.  

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Bắc Ninh; 

- VKSND huyện Quế Võ; 

- Công an huyện Quế Võ; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Bắc Ninh; 

- Chi cục THADS huyện Quế Võ; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh; 

- Bị cáo; 

- Lưu HS, VT; 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Phan Đình Công 

 

 

 


